
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng   năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên vật tư Quy cách/yêu cầu kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

Bảo 

hành 

1.  
Cảm biến 

quang 

HRM 96M/P-1603-800-41 Hãng Leuze 

Electronic 
Cái 2 

Tối 

thiểu 12 

tháng 

2.  
Cảm biến 

quang 

Type : P1NH303, PNP 100mA  

Range 500mm . UB 10..30VDC 

Hãng sản xuất: Wenglor 

Cái 8 

3.  Load cell Z6FC3/200kg-1 HBM  Cái 2 

4.  Biến tần 

Altivar 320; ATV 320U22N4C, V3.4, 

IE45; 2,2KW-3HP 

Input: 380-480VAC, 50/60Hz; 8,7A 

Output: 380-480VAC, 0-599Hz; 5,5A 

Quạt làm mát: D06A-24T55, 24VDC, 

0.10A  

Hãng sản xuất Schneider 

Cái 1 

5.  Encoder 

Type: 8.A020.2200.5000.S001 

10-30VDC- 150mA 

Kd.Nr: 204426576 

S-No: 2115204812 

Hãng sản xuất Kubler 

Cái 1 

6.  Wi-Fi 4 
Mã sản phẩm: AWK-3131A Series 

Hãng sản xuất: MOXA 
Cái 2 

7.  Cáp anten 
A-CRF-RMNM-L1-300 (3m) 

Hãng MOXA 
Sợi 1 

8.  Cáp anten 
A-CRF-RMNM-L1-600 (6m)  

Hãng MOXA 
Sợi 1 

9.  
Biến tần 

MovitracB 

MC07B0011-5A3-4-00. Hãng SX: SEW-

Eurodrive. Bao gồm card truyền thông 

CAN-bus FSC12B 

Bộ 1 

10.  Rơ le thời gian 
Flare Time M8-1 

 81.020.0002.0 hãng Wieland 
Cái  4 

11.  
Công tắc áp 

suất  

QPE-1,NO/NC 0.02~01 mpa, AC220V, 

SKU:718424943-1813102242 hãng SNS 
Cái 16 

12.  
Cảm biến tiệm 

cận 
IGT 258 Hãng IFM Cái 8 

13. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

Số và ký hiệu: 342/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 10/04/2026
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toán hợp lệ. 

- Hình thức bảo hành : Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 

13 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 02. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 342/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 10/04/2026
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